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ĐỀ THI

Câu 1: Tính X 

a) 46872 : (X : 24 ) = 217.

b) 1112 : (2502 : X ) = 4.



   Bài giải :

Câu 2: Có 87 lít dầu đựng trong hai thùng. Nếu đổ 10 lít dầu từ thùng I sang thùng II 

 thì lúc đó thùng II sẽ nhiều hơn thùng I là 3 lít dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu ?



   Bài giải :

Câu 3: Mẹ hơn con 26 tuổi. Sau hai năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 50 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.



   Bài giải :


           Câu 4: Tìm một chữ số điền vào ô trống để có kết quả: 




                        + 
                  +           +
+         = 1000

           Câu 5:  Biết cạnh của mỗi  ô vuông trong hình bên đều dài 1 cm. 

	
	

	
	


       Tính tổng chu vi của tất cả các hình vuông trong hình vẽ 



   Bài giải :



          

 ĐÁP ÁN
№Bài 1: Tính X 

a) 46872 : (X : 24 ) = 217.

b) 1112 : (2502 : X ) = 4.



         Bài giải :
a) 46872 : (X : 24 ) = 217                                      b) 1112 : (2502 : X ) = 4

    X : 24 = 46872 : 217                                                 2502 : X = 1112 : 4

    X : 24 = 216                                                                 2502 : X = 278

    X = 216 x 24                                                                            X = 2502 : 278

    X = 5184.                                                                                 X = 9.

№Bài 2 : Có 87 lít dầu đựng trong hai thùng. Nếu đổ 10 lít dầu từ thùng I sang thùng II thì lúc đó thùng II sẽ nhiều hơn thùng I là 3 lít dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu ?


 
    Bài giải :
Nếu đổ 10 lít dầu từ thùng I sang thùng II thì số dầu ở cả hai thùng vẫn là 87 lít.

 Ta có sơ đồ số dầu ở mỗi thùng sau khi đổ :

Thùng II :


3 lít            87 lít

Thùng I :


          Sô dầu còn lại ở thùng I là :


(87 – 3 ) : 2 = 42 (lít)


           Sô dầu lúc đầu ở thùng I là :


42 + 10 = 52 (lít)


            Sô dầu lúcđầu ở thùng II là :


 87 – 52 = 35 (lít)

                                                Đáp số : Thùng I : 52 lít ; Thùng II : 35 lít.

№Bài 3 : Mẹ hơn con 26 tuổi. Sau hai năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 50 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.


 
    Bài giải :

Hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian
Tổng số tuổi hiện nay của hai mẹ con là :



50 – 2 x 2 = 46 (tuổi)

Ta có sơ đồ :

Tuổi mẹ  :

                                                  26 tuổi            46 tuổi

Tuổi con :


          Tuổi con hiện nay là :


(46 – 26 ) : 2 = 10 (tuổi)


  Tuổi mẹ hiện nay là :



     10 + 26 = 36 (tuổi)






Đáp số : Con : 10 tuổi ; mẹ : 36 tuổi.
      Bài 4: Tìm một chữ số điền vào ô trống để có kết quả: 




  8        8      8    + 
  8      8    +    8     +   8    +   8     = 1000

      Bài 5: Biết cạnh của mỗi  ô vuông trong hình bên đều dài 1 cm. 

                Tính tổng chu vi của tất cả các hình vuông trong hình vẽ 



   Bài giải :
Trong hình có 5 hình vuông : 1 hình vuông lớn có cạnh bằng 2 cm 

4 hình vuông nhỏ có cạnh bằng 1 cm. 
a) Chu vi một hình vuông nhỏ là: 1 x 4 = 4 (cm)

Chu vi của 4 hình vuông nhỏ là: 4 x 4 = 16 (cm)
Chu vi của hình vuông lớn : 2 x 4 = 8(cm)

Tổng chu vi của tất cả các hình vuông trong hình vẽ 


16 + 8 = 24 (cm)



Đáp số : 24cm.
